UBND HUYỆN CẦN GIỜ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BÌNH KHÁNH                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1
NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: TOÁN –  KHỐI 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề gồm: 1 mặt giấy:
ĐỀ:
Câu 1: (2,0 điểm) Trong các số sau: 194 ; 189 ; 345 ; 546 ; 520 ; 1530 
a) Những số nào chia hết cho 2 ?
b) Những số nào chia hết cho 3 ?
c) Những số nào chia hết cho cả 3 và 5 ?
d) Những số nào chia hết cho 2 , 5 và 9 ?
[bookmark: _GoBack]Câu 2: (2,0 điểm)  Thực hiện phép tính
a) 316 – 216 : 27
b) 49 – ( 17 – 35 ) 
Câu 3: (2 điểm)  Tìm ƯCLN ( 72 , 84 , 96 )
[bookmark: _Hlk531183302][bookmark: _Hlk92122128]Câu 4: (2,0 điểm)  Thầy Tổng phụ trách đang điều tra về số cây trồng được của khối 6 trong trường nhân ngày chủ nhật xanh. 
	Lớp
	Kiểm đếm
	Số cây trồng được

	6A1
	
	

	6A2
	
	

	6A3
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	6A4
	[image: ]
	

	6A5
	
	


(        : 10 cây , [image: ]: 5 cây ) 
a) Em hãy giúp thầy Tổng phụ trách  hoàn thành công việc.
[bookmark: _Hlk92123479]b)  Thầy Tổng phụ trách đang điều tra về vấn đề gì?
[image: C:\Users\Admin\Pictures\hinh-chu-nhat-1.jpg]c) Lớp nào trồng được nhiều cây xanh nhất khối 6 ? Và lớp nào trồng được ít cây nhất khối 6 ?150m

Câu 5: (2 điểm)   Sân chơi  cho học sinh của một trường có dạng hình chữ nhật ABCD biết AB = 150m ; BC = 120m120m

a) Hỏi chu vi sân chơi bao nhiêu mét ?
b) Sân chơi có diện tích là bao nhiêu ?



                                                                Hết 
ĐÁP ÁN:
Câu 1: Mỗi câu 0,5 điểm
a) 194 ; 546 ; 520 ; 1530                                                                                 0,5
b) 189 ; 345 ; 546 ; 1530                                                                                 0,5
c) 345 ; 1530                                                                                                   0,5
d) 1530                                                                                                            0,5
Câu 2: Mỗi câu 1 điểm
a) 316 – 216 : 27
=   316 – 8                                                                                                        0,5
=  308                                                                                                               0,5
b) 49 – ( 17 – 35 )
= 49 – ( -18 )                                                                                                    0,5
= 67                                                                                                                  0,5
Câu 3: 72 = 23.32                                                                                           0,5  
[bookmark: _Hlk92123242]84 = 22.3.7                                                                                                       0,5
96 = 25.3                                                                                                          0,5 
U7CLN ( 72 , 84 , 96 ) =  22.3 = 12                                                                0,5
Câu 4: a) 1 điểm

	Lớp
	Số cây trồng được

	6A1
	60

	6A2
	45

	6A3
	65

	6A4
	35

	6A5
	50



b)  Thầy Tổng phụ trách đang điều tra về số cây trồng được của khối 6 trong trường nhân ngày chủ nhật xanh.                                                               0,5 
         c) Lớp 6A3 trồng được nhiều cây xanh nhất khối 6                                0,25
             Lớp 6A4 trồng được ít cây nhất khối 6                                                 0,25
Câu 5: a) Sân trường có chu vi là 
(150 + 120 ) . 2 = 540m                                                                     1,0
b)Diện tích của sân trường là 
150 . 120 = 18000 m2                                                                          1,0

HẾT
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